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THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển và trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tàu bay, tàu biển
 
Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển và trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tàu bay, tàu biển.
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển; trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tàu bay, tàu biển.

 Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cục Hàng không Việt Nam.

2. Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi Cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi  chung là Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam).

3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Cơ quan thi hành án dân sự), Văn phòng thừa phát lại.

4. Các chủ thể theo quy định của pháp luật có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, tìm hiểu thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.

5. Chủ thể khác có liên quan.
Điều 3. Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển  

1. Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; thế chấp tàu biển;

2. Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tàu bay, tàu biển;

3. Thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển đã đăng ký;

4. Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký;

5. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là tàu bay, tàu biển trong trường hợp đã đăng ký cầm cố, thế chấp;

6. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.
Điều 4. Biểu mẫu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển 

Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây:

1. Phụ lục 01: Mẫu phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay;
2. Phụ lục 02: Mẫu văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay;
3. Phụ lục 03: Mẫu phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký;

4. Phụ lục 04: Mẫu danh mục các hợp đồng bảo đảm đã đăng ký; 

5. Phụ lục 05: Mẫu văn bản chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký;

6. Phụ lục 06: Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay; 
7. Phụ lục 07: Mẫu phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là tàu bay; 
8. Phụ lục 08: Mẫu văn bản chứng nhận đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là tàu bay; 
9. Phụ lục 09: Mẫu phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay;

10. Phụ lục 10: Mẫu văn bản chứng nhận xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay;

11. Phụ lục 11: Mẫu phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển;

12. Phụ lục 12: Mẫu văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển;

13. Phụ lục 13: Mẫu phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký;

14. Phụ lục 14: Mẫu văn bản chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký; 

15. Phụ lục 15: Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển; 
16. Phụ lục 16: Mẫu phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là tàu biển; 
17. Phụ lục 17: Mẫu văn bản chứng nhận đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là tàu biển; 
18. Phụ lục 18: Mẫu phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển;

19. Phụ lục 19: Mẫu văn bản chứng nhận xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển;

20. Phụ lục 20: Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay;

21. Phụ lục 21: Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển. 

22. Phụ lục 22: Mẫu thông báo về việc kê biên (hoặc giải tỏa kê biên) tài sản thi hành án dân sự. 
23. Phụ lục 23: Mẫu văn bản thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết trao đổi thông tin về tài sản bảo đảm. 
Chương II

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN TRÊN PHIẾU YÊU CẦU VÀ GHI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀO SỔ ĐĂNG KÝ 

Điều 5. Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
1. Thông tin về bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm, bên mua tài sản, bên bán tài sản trong trường hợp bảo lưu quyền sở hữu được kê khai trên Phiếu yêu cầu đăng ký như sau:

a) Kê khai đầy đủ họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam;

b) Kê khai đầy đủ họ và tên, số Hộ chiếu đối với người nước ngoài;

c) Kê khai đầy đủ họ và tên, số Thẻ thường trú đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam;

d) Kê khai tên và mã số thuế hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

đ) Đối với pháp nhân được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài thì kê khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền. Trong trường hợp tên được đăng ký của pháp nhân không viết bằng chữ Latinh thì kê khai chính xác và đầy đủ tên giao dịch bằng tiếng Anh.

e) Địa chỉ và quốc tịch của các bên.

2. Người yêu cầu đăng ký chỉ kê khai một (01) số hợp đồng và một (01) thời điểm ký kết (ngày, tháng, năm) của hợp đồng đó tại mục “Hợp đồng bảo đảm” trên Phiếu yêu cầu đăng ký.
3. Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, sửa chữa sai sót về đăng ký biện pháp bảo đảm do lỗi của cơ quan đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký kê khai số Văn bản chứng nhận đăng ký đã cấp.
4. Việc ký phiếu yêu cầu đăng ký được thực hiện theo hướng dẫn như sau:

a) Phiếu yêu cầu đăng ký phải có chữ ký, con dấu (nếu có) của cá nhân, pháp nhân là các bên ký kết hợp đồng bảo đảm hoặc người được cá nhân, pháp nhân đó uỷ quyền. 
b) Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên nhận bảo đảm hoặc người được bên nhận bảo đảm uỷ quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký về bên nhận bảo đảm; sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận bảo đảm; yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm.
c) Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là người yêu cầu đăng ký trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán cho người khác vay tài sản nhưng không thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm.
Điều 6. Ghi nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay vào Sổ Đăng bạ tàu bay Việt Nam
1. Trường hợp đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu bay trong trường hợp mua bán tàu bay có bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán tàu bay kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu tàu bay cơ quan đăng ký ghi thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào điểm 11, ghi tên bên cầm cố, bên thế chấp, tên bên mua tài sản vào điểm 7, tên bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp, tên bên bán tài sản vào điểm 8 Mục I Phụ lục II của Sổ Đăng bạ tàu bay Việt Nam.

2. Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký, cơ quan đăng ký ghi vào điểm 15 Mục I Phụ lục II của Sổ Đăng bạ tàu bay Việt Nam như sau:

a) Ghi thời điểm đăng ký thay đổi (giờ, phút, ngày, tháng, năm);

b) Trường hợp thay đổi một trong các bên hoặc các bên ký kết hợp đồng cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, hợp đồng mua bán tàu bay có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán tàu bay kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu tàu bay thì ghi “Thay đổi bên cầm cố, thế chấp, bên mua tài sản (hoặc bên nhận cầm cố, thế chấp, bên bán tài sản) thành bên cầm cố, thế chấp mới, bên mua tài sản mới (hoặc bên nhận cầm cố, thế chấp mới, bên bán tài sản mới) là … (ghi tên bên mới thay đổi) theo Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký ngày … / … / …”;

c) Trường hợp thay đổi tên của một trong các bên hoặc các bên ký kết hợp đồng cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, hợp đồng mua bán tàu bay có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán tàu bay kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu tàu bay thì ghi “Thay đổi tên của bên cầm cố, thế chấp, bên mua tài sản (hoặc bên nhận cầm cố, thế chấp, bên bán tài sản) thành tên mới là … (ghi tên bên mới thay đổi) theo Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký ngày … / … / …”;

d) Trường hợp rút bớt tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu là tàu bay thì ghi "Rút bớt tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu là ... (ghi thông tin về tài sản bị rút bớt); tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu còn lại là … (ghi nội dung thông tin về tài sản còn lại) theo Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký ngày … / … / …”;

đ) Trường hợp bổ sung tài sản cầm cố, thế chấp tàu bay, tài sản bảo lưu quyền sở hữu tàu bay thì ghi “Bổ sung tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu là … (ghi thông tin về tài sản được bổ sung) theo Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký ngày … / …/ …”;

e) Trường hợp thay thế tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu là tàu bay thì Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu bay trong trường hợp mua bán tàu bay có bảo lưu quyền sở hữu theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 30 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và theo quy định của Thông tư này.

3. Trường hợp đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay trong trường hợp đã đăng ký cầm cố, thế chấp, cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào Sổ Đăng bạ tàu bay Việt Nam như sau:

a) Ghi thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào điểm 6 Mục II Phụ lục II của Sổ Đăng bạ tàu bay Việt Nam; 

b) Ghi “Đã có văn bản thông báo về việc xử lý … (ghi tên tài sản phải xử lý) đã cầm cố, thế chấp với (ghi tên bên nhận cầm cố, thế chấp) theo Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản cầm cố, thế chấp ngày … / … / …” vào các điểm từ điểm 1 đến điểm 5 và tại điểm 8 Mục II Phụ lục II của Sổ Đăng bạ tàu bay Việt Nam;

4. Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm thì cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký như sau:
Ghi thời điểm xóa đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) và ghi “Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay giữa (ghi tên bên cầm cố, thế chấp hoặc bên mua tài sản) và (ghi tên bên nhận cầm cố, thế chấp hoặc bên bán tài sản) theo Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay ngày … / … / …” tại điểm 15 Mục I Phụ lục II của Sổ Đăng bạ tàu bay Việt Nam.
Điều  7. Ghi nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển vào Sổ Đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam 

1. Trường hợp đăng ký thế chấp tàu biển, đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu biển trong trường hợp mua bán tàu biển có bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán tàu biển kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu tàu biển, cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký theo hướng dẫn trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam như sau:

a) Ghi thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm);
b) Ghi “Thế chấp tàu biển giữa (ghi tên bên thế chấp) và (ghi tên bên nhận thế chấp) theo hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng tín dụng (trường hợp việc thế chấp được ghi trong hợp đồng tín dụng) số … /… ngày … / … / …”;
c) Ghi “Bảo lưu quyền sở hữu tàu biển giữa (ghi tên bên mua tài sản) và (ghi tên bên bán tài sản) theo hợp đồng mua bán có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu số … /… ngày … / … / …”;
2. Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký, cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký thay đổi vào Sổ Đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam như sau:

a) Ghi thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm);

b) Trường hợp thay đổi một trong các bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp tàu biển, hợp đồng mua bán tàu biển có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán tàu biển kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu tàu biển thì ghi “Thay đổi bên thế chấp, bên mua tài sản (hoặc bên nhận thế chấp, bên bán tài sản) thành bên thế chấp mới, bên mua tài sản mới (hoặc bên nhận thế chấp mới, bên bán tài sản mới) là … (ghi tên bên mới thay đổi) theo Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký ngày … / … / …”;

c) Trường hợp thay đổi tên của một trong các bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp tàu biển, hợp đồng mua bán tàu biển có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng mua bán tàu biển kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu tàu biển thì ghi “Thay đổi tên của bên thế chấp, bên mua tài sản (hoặc bên nhận thế chấp, bên bán tài sản) thành tên mới là … (ghi tên bên mới thay đổi) theo Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển  đã đăng ký ngày … / … / …”;

d) Trường hợp rút bớt tài sản thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu là tàu biển thì ghi "Rút bớt tài sản thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu là ... (ghi thông tin về tài sản bị rút bớt); tài sản thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu còn lại là … (ghi nội dung thông tin về tài sản còn lại) theo Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký ngày … / … / …”;

đ) Trường hợp bổ sung tài sản thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu là tàu biển thì ghi “Bổ sung tài sản thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu là … (ghi thông tin về tài sản được bổ sung) theo Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký ngày … / …/ …”;

e) Trường hợp thay thế tài sản thế chấp, tài sản bảo lưu quyền sở hữu là tàu biển thì cơ quan đăng ký hướng dẫn người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển theo quy định tại Điều 37, Điều 38 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp, đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu biển trong trường hợp mua bán tàu biển có bảo lưu quyền sở hữu theo quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 38 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và theo quy định của Thông tư này.

3. Trường hợp đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp  là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp, cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào Sổ Đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam như sau: ghi thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) và ghi “đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý … (ghi tên tài sản phải xử lý) đã thế chấp với (ghi tên bên nhận thế chấp) theo Phiếu yêu cầu đăng ký ngày … / … / …”.
4. Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào Sổ Đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam như sau: Ghi thời điểm xoá đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm); ghi “Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển giữa (ghi tên bên thế chấp hoặc bên mua tài sản) và (ghi tên bên nhận thế chấp hoặc bên bán tài sản) theo Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển ngày … / … / …”.
Điều 8. Cấp Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm
Trường hợp người yêu cầu đăng ký yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký nộp bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc bản sao có chứng thực Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm thì Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm mới do Cơ quan đăng ký tàu bay, Cơ quan đăng ký tàu biển cấp thay thế bản chính Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm đã được cấp trước đó. 
Chương III
TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA TÀU BAY, TÀU BIỂN
Điều 9. Trách nhiệm trao đổi thông tin

1. Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng thừa phát lại có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kê biên tài sản thi hành án, văn bản thông báo giải tỏa kê biên tài sản thi hành án đến Cục Hàng không Việt Nam trong trường hợp tài sản là tàu bay bị kê biên, giải tỏa kê biên tàu bay hoặc Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam trong trường hợp tài sản là tàu biển bị kê biên, giải tỏa kê biên tàu biển theo một trong các phương thức quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.

2. Cục Hàng không Việt Nam, Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin trao đổi theo quy định tại Điều 10 Thông tư này. Trong trường hợp thông tin trao đổi không thuộc thẩm quyền, thì Cục Hàng không Việt Nam, Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam từ chối trao đổi thông tin. Việc từ chối trao đổi thông tin phải được thực hiện bằng văn bản ngay trong ngày nhận được văn bản trao đổi thông tin hoặc chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo kể từ thời điểm nhận được văn bản trao đổi thông tin do cơ quan có thẩm quyền gửi đến, trong đó phải nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 10. Phạm vi thông tin được trao đổi
Thông tin về tài sản kê biên do Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng thừa phát lại trao đổi gồm:
1. Quyết định kê biên hoặc Quyết định giải tỏa kê biên tài sản thi hành án (Ngày, tháng, năm ký Quyết định; Số Quyết định).

2. Thông tin về người phải thi hành án, chủ sở hữu tài sản.

3. Thông tin về tài sản kê biên (hoặc giải tỏa kê biên) được kê khai theo hướng dẫn tại Phụ lục số….. ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 11. Tiếp nhận và xử lý thông tin trao đổi
Trong thời hạn giải quyết, Cục Hàng không Việt Nam, Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam thực hiện các công việc sau đây:

1. Ghi vào Sổ tiếp nhận việc trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm (ngày, tháng, năm tiếp nhận văn bản; số ký hiệu văn bản đến; cơ quan trao đổi thông tin; ký và ghi rõ họ, tên cán bộ tiếp nhận thông tin). ;
2. Cập nhật thông tin trong văn bản thông báo của Cơ quan thi hành án dân sự vào điểm 15 Mục I Phụ lục II của Sổ Đăng bạ tàu bay Việt Nam và vào Sổ Đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam theo hướng dẫn;

3. Lưu trữ, quản lý văn bản trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật;

4. Gửi Văn bản thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết thông tin về tài sản bảo đảm cho Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng thừa phát lại. 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều  12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng ... năm 2018.
2. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển. 

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trường hợp các giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển đã được đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà vẫn còn hiệu lực, thì người yêu cầu đăng ký không phải thực hiện đăng ký lại các biện pháp bảo đảm theo quy định của Thông tư này.
2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng hồ sơ chưa được giải quyết thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp lại hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm theo quy định của Thông tư này. 
3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký đã đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, mà có yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
Điều  14. Tổ chức thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết./.
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